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TRƯỜNG CĐKT LÝ TỰ TRỌNG TP. HCM			         	Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
****							****
ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
HỌC PHẦN : HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
HỌC KỲ : II   NĂM HỌC :2016– 2017
Lớp : 16CĐ	Ngày thi: 	     Thời gian thi:45 phút
Sinh viên được phép dùng tài liệu khi làm bài
	
HỌ VÀ TÊN SV:...................................................................

MÃ SỐ SV:............................................................................

LỚP:........................................................................................
	ĐIỂM BÀI THI

	
	



	MÃ SỐ ĐỀ:161



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài. Sinh viên làm bài ngay trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1
(1 điểm)
	Tính áp suất của 0,2mol khí CO2 chiếm thể tích là 1320cm3 ở 250C, với giả thiết rằng CO2  là một chất khí lý tưởng.
	
	

	Câu 2
(1 điểm)
	Trộn 30 cm3 khí metan (720cmHg), 40 cm3 khí hidro và 10 cm3 CO (816cmHg) ở cùng nhiệt độ. Tính áp suất ban đầu của khí hidro, biết áp suất chung của hỗn hợp là 687cmHg, giả sử sự giãn nở thể tích không đáng kể. 
	
	

	Câu 3
(1 điểm)
	Giải thích các trạng thái hóa trị của As theo thuyết VB. 




	
	

	Câu 4
(1 điểm)
	R có tổng số electron trên phân lớp p là 15. Cho biết vị trí và tên của nguyên tố R trong bảng hệ thống tuần hoàn.
	
	

	Câu 5
(1 điểm)
	Theo quan điểm thuyết MO – LCAO, viết cấu hình electron, cho biết từ tính và bậc liên kết của phân tử BO. 
	
	

	Câu 6
(1 điểm)
	Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng được điền vào mức năng lượng cao nhất của nguyên tử Co.
	
	

	Câu 7
(1 điểm)
	Cho biết trạng thái lai hóa và cấu trúc phân tử của nguyên tử Cl trong phân tử ClF3

	
	

	Câu 8
(1 điểm)
	Viết cấu hình electron của các ion: Ni2+; Ni3+
	
	

	Câu 9
(1 điểm)
	Xác định tên nguyên tử có electron cuối cùng điền vào cấu hình electron có bộ 4 số lượng tử như sau : n = 2, l = 1, ml = +1, ms = -1/2. 
	
	

	Câu 10
(1 điểm)
	Viết công thức cấu tạo và công thức theo quy tắc bát tử (Lewis) hợp chất C2H5NO
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ĐỀ THI GIỮA HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG KỸ THUẬT
HỌC PHẦN : HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG 1
HỌC KỲ : II    NĂM HỌC :2016– 2017
Lớp : 16CĐ	Ngày thi: 	     Thời gian thi:45 phút
Sinh viên được phép dùng tài liệu khi làm bài
	
HỌ VÀ TÊN SV:...................................................................

MÃ SỐ SV:............................................................................

LỚP:........................................................................................
	ĐIỂM BÀI THI

	
	



	MÃ SỐ ĐỀ:152



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài. Sinh viên làm bài ngay trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1
(1 điểm)
	Theo quan điểm thuyết MO – LCAO, viết cấu hình electron, cho biết từ tính và bậc liên kết của phân tử C22-.
	
	

	Câu 2
(1 điểm)
	R có tổng số electron trên phân lớp d là 12. Cho biết vị trí và tên của nguyên tố R trong bảng hệ thống tuần hoàn.
	
	

	Câu 3
(1 điểm)
	Giải thích các trạng thái hóa trị của B theo thuyết VB. 
	
	

	Câu 4
(1 điểm)
	Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng được điền vào mức năng lượng cao nhất của nguyên tử Zn.
	
	

	Câu 5
(1 điểm)
	Viết cấu hình electron của các ion: V2+; V3+
	
	

	Câu 6
(1 điểm)
	Viết công thức cấu tạo và công thức theo quy tắc bát tử (Lewis) hợp chất C2H2O2
	
	

	Câu 7
(1 điểm)
	Trộn 0,3m3 khí metan, 0,4m3 khí nitơ (63KPa) và 0,1m3 SO2 (81,6KPa) ở cùng nhiệt độ. Tính áp suất ban đầu của khí metan biết áp suất chung của hỗn hợp là 68,7KPa. 
	
	

	Câu 8
(1 điểm)
	Xác định tên nguyên tử có electron cuối cùng điền vào cấu hình electron có bộ 4 số lượng tử như sau : n = 3, l = 1, ml = 0, ms = -1/2. 
	
	

	Câu 9
(1 điểm)
	Cho biết trạng thái lai hóa và cấu trúc phân tử của nguyên tử I trong phân tử IF5 
	
	

	Câu 10
(1 điểm)
	Ở 180C, áp suất 765 torr; 3,71g một chất khí chiếm thể tích là 2290mL. Tìm khối lượng mol phân tử chất khí đó. 
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[bookmark: _GoBack]Sinh viên được phép dùng tài liệu khi làm bài
	
HỌ VÀ TÊN SV:...................................................................

MÃ SỐ SV:...........................................................................

LỚP:........................................................................................
	ĐIỂM BÀI THI

	
	



	MÃ SỐ ĐỀ:153



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài. Sinh viên làm bài ngay trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1
(1 điểm)
	Giải thích các trạng thái hóa trị của Al theo thuyết VB. 
	
	

	Câu 2
(1 điểm)
	R có tổng số electron trên phân lớp p là 17. Cho biết vị trí và tên của nguyên tố R trong bảng hệ thống tuần hoàn.
	
	

	Câu 3
(1 điểm)
	Xác định tên nguyên tử có electron cuối cùng điền vào cấu hình electron có bộ 4 số lượng tử như sau : n = 3, l = 2, ml = -2, ms = -1/2. 
	
	

	Câu 4
(1 điểm)
	Viết công thức cấu tạo và công thức theo quy tắc bát tử (Lewis) hợp chất COCl2

	
	

	Câu 5
(1 điểm)
	Theo quan điểm thuyết MO – LCAO, viết cấu hình electron, cho biết từ tính và bậc liên kết của phân tử B22-.
	
	

	Câu 6
(1 điểm)
	Trộn 3L khí acetilen, 4L khí oxi (630 torr) và 1L CO2 (816 torr) ở cùng nhiệt độ. Tính áp suất ban đầu của khí aetilen biết áp suất chung của hỗn hợp là 687 torr, giả sử sự giãn nở thể tích không đáng kể. 
	
	

	Câu 7
(1 điểm)
	Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng được điền vào mức năng lượng cao nhất của nguyên tử V.
	
	

	Câu 8
(1 điểm)
	Cho biết trạng thái lai hóa và cấu trúc phân tử của nguyên tử P trong phân tử PF3 

	
	

	Câu 9
(1 điểm)
	Viết cấu hình electron của các ion: Ti2+; Ti3+


	
	

	Câu 10
(1 điểm)
	Tìm áp suất của 0,6mol khí amoniac chứa trong bình dung tích 0,003m3 ở 250C, với giả thiết rằng amoniac là một chất khí lý tưởng. 
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	MÃ SỐ ĐỀ:154



1. Hướng dẫn làm bài 
Sinh viên được sử dụng tài liệu khi làm bài. Sinh viên làm bài ngay trên đề thi: ghi tóm tắt phần bài giải vào ô Phần làm bài và ghi đáp số vào ô Đáp số
2. Nội dung đề thi
	Câu hỏi
	Nội dung câu hỏi
	Phần làm bài
	Đáp số

	Câu 1
(1 điểm)
	Viết cấu hình electron của các ion: Co2+; Co3+

	
	

	Câu 2
(1 điểm)
	Xác định 4 số lượng tử của electron cuối cùng được điền vào mức năng lượng cao nhất của nguyên tử Ti.
	
	

	Câu 3
(1 điểm)
	R có tổng số electron trên phân lớp d là 16. Cho biết vị trí và tên của nguyên tố R trong bảng hệ thống tuần hoàn.
	
	

	Câu 4
(1 điểm)
	Trộn 3m3 khí butan (72Pa), 4m3 khí hidro (63Pa) và 1m3 CO2 ở cùng nhiệt độ. Tính áp suất ban đầu của khí CO2 biết áp suất chung của hỗn hợp là 68,7Pa, giả sử sự giãn nở thể tích không đáng kể. 
	
	

	Câu 5
(1 điểm)
	Giải thích các trạng thái hóa trị của Si theo thuyết VB.
	
	

	Câu 6
(1 điểm)
	Tính số mol amoniac trong bình đựng 0,007m3 ở 20atm và 1000C, với giả thiết rằng amoniac là một chất khí lý tưởng. 

	
	

	Câu 7
(1 điểm)
	Theo quan điểm thuyết MO – LCAO, viết cấu hình electron, cho biết từ tính và bậc liên kết của phân tử BN.
	
	

	Câu 8
(1 điểm)
	Viết công thức cấu tạo và công thức theo quy tắc bát tử (Lewis) hợp chất C2H4O2 

	
	

	Câu 9
(1 điểm)
	Cho biết trạng thái lai hóa và cấu trúc phân tử của nguyên tử Sn trong phân tử SnCl2
	
	

	Câu 10
(1 điểm)
	Xác định tên nguyên tố có electron cuối cùng điền vào cấu hình electron có bộ 4 số lượng tử như sau : n = 4, l = 0, ml = 0, ms = -1/2
	
	



TRÖÔÛNG BOÄ MOÂN 	                      				GIẢNG VIEÂN GIAÛNG DAÏY
(Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                            	               	(Kyù vaø ghi roõ hoï teân)                            



Nguyễn Thị Huyền Nga						Nguyeãn Huyønh Mai Haïnh

